
Nhật Diệp Thi L.Dũng Quang Thế Thạch Lương Long Uyên T.Thanh T.Thành T.Cảnh Nhương M. Huệ

1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 12A9 11A3 10A13 12A14 10A2

4 12A9 12A13 12A6 12A3

5 12A4 12A6 12A3 12A8 12A1

1 12A15 10A12 11A5 11A13 10A5 12A12 11A7

2 12A15 10A10 11A13 10A5 10A13 12A12

3 10A6 10A14 10A8 10A13 12A8 11A8 10A4

4 12A4 10A6 10A14 11A4 11A12 12A6 12A14 12A11 10A4

5 11A11 11A4 11A6

1 11A3 10A12 11A13 10A7 11A14 12A5 11A6

2 11A2 10A12 10A7 11A14 12A5 11A6

3 11A9 12A13 11A4 10A9 11A12 12A11

4 10A3 11A2 10A9 10A5 12A3 12A11

5 10A3 10A5

1 12A9 10A1 10A3 10A8 11A14 12A12 12A1

2 12A9 10A1 11A9 11A4 11A14 11A8 11A1 11A7

3 12A4 10A11 11A3 10A10 11A12 12A8 11A8 11A1 11A7

4 12A4 10A11 11A3 10A10 10A5 12A8 12A11 10A2 11A10

5

1 10A11 11A11 10A9 12A3 11A1 10A4

2 10A11 11A2 10A14 10A7 12A10 12A2 11A1 10A4

3 12A13 10A6 11A5 11A13 10A7 12A10 12A2 12A1 11A7

4 10A1 12A13 10A6 11A5 10A13 12A5 11A8 12A1

5 10A1 10A12 10A14 10A8 10A13 11A6 10A2

1 12A15 10A3 11A11 12A10 12A2 12A14 11A10

2 12A15 11A9 11A2 11A5 12A10 12A2 12A14 10A2 11A10

3 11A9 11A2 10A14 12A6 12A5 12A12 10A2

4

5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

2

Thứ Buổi Tiết

4

TOÁN

S7

S

S

S6

5

3 S

S



D.Thành B.Liễu Sinh Hường P.Thanh ptttrang Thư Đàn Khánh Việt T.Liễu Anh V.Trang

1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 11A9 11A1 10A5 10A6 11A2 10A12 10A3 12A2

4 10A2 11A9 11A3 12A12 11A2 11A4 10A13

5 10A6 12A11 12A13 12A15

1 10A11 11A8 10A4 10A1 12A8 11A4

2 11A3 12A1 12A8 10A3 11A4 12A2

3 11A9 11A1 12A5 12A10 11A2 12A14 12A6 11A4 11A5

4 12A3 11A3 12A12 11A2 12A1 11A5

5 11A9

1 12A12 12A1 10A14

2 11A3 12A10 12A6 12A4 11A5

3 11A3 10A6 10A1 12A6 11A5

4 10A2 11A1 12A10 12A14 10A12 10A13

5 10A12

1 11A8 11A2 12A11 12A13 12A15

2 10A2 10A4 10A14 12A4 10A3 12A15 10A13

3 10A5 12A5 10A4 10A3 12A2

4 12A9 11A8 10A4 11A13 11A5

5

1 11A9 12A9 10A14 10A3

2 12A3 10A5 12A8 12A13

3 10A1 10A3

4 10A11 12A9 12A14 11A13

5 11A14

1 10A11 11A8 10A6 10A4 12A4 11A4

2 11A14 11A1 10A5 12A5 10A6 12A11 11A4

3 12A3 11A1 10A5 11A8 10A6 10A4 10A12

4

5

S7

5 S

6

Thứ Buổi

2 S

S
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3 S

4 S

Tiết
LÝ - CN



H.Hà N.Hương Lam N.Trang V. Sinh X.Dũng Ly P.Thuỷ Hòa
1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ
2 SHL SHL SHL SHL
3 12A8 10A7
4 12A1 11A5 10A6
5 12A14 10A4
1 10A3 12A3 11A2
2 10A1 12A4 12A5
3 12A12 10A5
4 12A2 12A13 10A7 11A6
5 11A3
1 10A1 11A1 12A10 10A5 11A4 11A7
2 11A1 12A15 10A6
3 10A3 12A14 10A5 11A2 10A7
4 12A9 11A5 12A4 11A10
5 10A2 10A4
1 12A3 11A9 11A4 12A5
2 11A3 12A10 11A2 11A13
3 12A9 10A6 12A11 11A6
4 11A1 12A13 10A14 11A11
5
1 12A2 10A2 12A15 10A6 11A6
2 10A1 11A5
3 12A12 11A4 10A10
4 10A3 10A4 11A3 12A6 10A7
5 10A5 11A7
1 11A1 11A3 10A2 12A6 10A7
2 10A4 11A7
3 12A1 12A8 11A5 12A11
4
5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

Thứ Buổi Tiết

2 S

HÓA

3 S

4 S

S7

5 S

6 S



Thục Suy Gian Hào P.Tâm Thu Ngoại Tuấn
1 C.cờ C.cờ C.cờ
2 SHL SHL SHL
3 12A12
4 11A7 10A1
5 10A7 10A14
1 12A5 10A7 12A6 10A10
2 11A10 11A7 12A14 11A6 10A2
3 11A7 11A6 10A12
4 12A9 10A8
5 11A12
1 11A11 10A11
2 10A10
3 11A10 10A2
4 11A12
5 10A9
1 11A11 11A7 12A4 10A12
2 12A8 11A6 10A11
3 10A7 12A10 10A9
4 12A2 11A7 12A1 11A6 10A8
5
1 10A13
2 12A15
3 12A11
4 10A14
5 10A7
1 11A7 10A13
2 12A3 10A7 11A6
3 12A13 10A1 11A6
4
5

S7

5 S

6

Tiết

2 S

Thứ Buổi

S

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 
(TUẦN 28) 

3 S

4 S

SINH - CN



Quỳnh ltphuong Bình K.Phương
1
2
3 12A3 10A11
4 12A11 10A14
5 12A2 10A13
1 12A14 10A9
2 11A1 10A7
3 11A14
4 10A10
5
1 11A10 12A9
2 11A11 12A8
3
4 12A1 12A13
5
1 11A1 10A9
2 12A12
3 11A5 11A14 11A2
4 10A7 11A4
5
1 12A10 11A13 11A4
2 11A11 10A10
3 12A4 12A15 11A2
4 11A10 10A8 10A12
5 11A3 11A5 11A12 10A11
1 12A5 11A13 10A12
2 12A6 10A8 10A14
3 11A3 11A12 10A13
4
5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 
28) 

Thứ Buổi Tiết
TIN HỌC

2 S

3 S

4 S

S7

5 S

6 S



ĐỗHoa N.Thủy B.Hạnh Phượng Luận Chuyên Đượm Thi Công K.Hương Thái Tùng Yương

1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 11A14 11A10 11A6 12A11 10A8 11A11 12A15 12A5 12A13 10A9

4 11A14 11A10 10A5 10A8 11A11 12A15 10A12 12A5 10A11 12A8

5 10A3 10A12 12A10

1 12A4 11A10 10A2 11A11 10A14 12A10

2 11A2 12A11 11A11 11A9 12A10 10A9

3 12A9 12A1 12A11 10A3 11A3 10A11 10A9

4 11A14 11A1 10A5 11A7 10A11 12A8

5 11A1 11A7

1 11A2 10A2 11A8 10A8 11A9

2 12A9 10A2 11A8 10A4 10A1 12A3

3 12A9 12A2 12A12 10A4 12A15 10A14 12A8

4 11A4 12A2 12A6 10A7 12A15 10A14 12A8

5 10A10 10A13 10A6

1 12A2 12A6 10A7 11A5 10A14 12A14 12A10

2 10A5 12A6 10A7 11A5 12A14 12A13 12A3

3 12A12 11A13 10A1 12A13 12A3

4 12A12 10A13 10A12 10A1 11A12 10A6

5

1 12A4 12A1 12A6 10A8 11A3 12A14

2 11A14 11A6 11A8 10A13 11A3 12A5

3 11A1 11A6 11A8 10A13 10A12 11A9 12A5 10A9

4 11A2 10A10 12A12 11A9 11A12 12A3

5 11A4 10A4 11A13 10A6

1 12A9 12A1 10A10 12A11 11A5 11A12

2 12A4 12A1 10A10 10A3 11A13 11A12 12A13

3 12A4 11A10 11A4 12A2 11A7 11A13 12A14 10A11

4

5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

Thứ Buổi Tiết
VĂN

2 S

3 S

4 S

7 S

5 S

6 S



Tứ Đ.Hoa Mai N.Tâm T.Hoa Hải Tú H.Hùng K.Huệ

1 C.cờ C.cờ C.cờ

2 SHL SHL SHL

3 11A13 11A5 10A14 11A8

4 11A13 11A6 11A12 12A14 10A10

5 10A11 10A2 10A10 10A8

1 12A13 11A3 11A12 11A1 10A13 12A1

2 10A4 10A12 11A12 10A6 10A11 12A9 10A8

3 10A2 10A10 10A1 12A4 11A11

4 10A3 10A9 12A5 10A12 11A13 11A8

5 11A5 11A8 11A2 11A14 11A10

1 10A4 12A6 12A14 12A15 11A12

2 10A3 10A9 10A13 12A12 11A13 11A9

3 10A8 10A12 12A1 11A7 10A13 10A10

4 10A8 11A3 11A8 10A11 11A14 10A10

5 10A11 10A14 10A7 10A1 10A8

1 11A10 11A13 10A5 10A11 11A12

2 11A10 12A2 11A11 10A12 12A11 10A9

3 11A4 10A8 11A11 10A13 11A9

4 12A3 11A14 12A6 12A5 10A9

5

1 11A10 11A14 11A2 12A13 12A8

2 12A11 12A4 10A6 10A12 10A2

3 10A5 12A9 10A14 12A3 11A10

4 11A4 11A14 11A7 12A10 12A2 11A11

5 11A9 11A11 11A1 10A3 10A9

1 11A9 11A6 12A8 10A14 10A1

2 12A12 10A9 10A13

3 12A10 12A15 11A14 10A10 10A7

4

5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

Thứ Buổi Tiết
SỬ - GDCD

2 S

3 S

4 S

S7

5 S

6 S



H.Cảnh Ngọc Liên T.Hương Sơn
1
2
3 12A6 10A10
4 10A9 10A4
5 12A5 12A12
1 11A9 11A14 10A8
2 11A8
3 12A2 12A13 11A12
4 11A10 11A11
5 11A13
1 10A9 12A3 10A3 10A6
2 12A1 11A7 11A12
3 11A13 11A11 12A4
4 10A1 11A6 10A4
5
1 11A6 10A6 10A10
2 10A8
3 11A10 12A15 10A2
4 11A9 12A10
5
1 10A1 11A7 11A8 10A5
2 10A9 11A10 10A8 12A9
3 12A14 11A12 10A2
4 12A11
5 10A10
1 11A14 10A5
2 11A11 12A8
3 10A3
4
5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

Thứ Buổi Tiết
ĐỊA

2 S

7 S

3

S

6 S

S

5

4 S



Đ.Thuỷ Chương Lốc Oánh K.Xuân L.Thủy N.Hà Tuyền Đông Nga Linh H.Hạnh Lệ Duyệt

1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

3 10A1 12A10 11A12 11A7 11A4 12A4 12A1 10A4

4 12A2 12A10 11A1 11A8 12A4 10A3 10A7

5 10A1 12A9 10A9 10A5

1 12A2 12A9 11A6 12A11 10A6

2 12A3 12A13 11A14 11A5 12A6 10A14

3 12A3 11A10 11A13 12A15 10A7

4 10A1 12A10 11A9 12A15 10A2 10A13

5

1 12A2 12A13 11A5 12A11 12A4 12A8 10A13 10A10

2 12A2 12A13 11A10 10A8 11A4 12A11 10A11 12A14 10A14 10A5

3 12A3 12A10 11A14 11A6 11A1 11A8 10A11 12A5

4 11A9 11A13 11A7 11A11 12A12 12A5 10A6

5

1 11A3 10A2 12A8 10A13 10A4

2 11A12 12A1 12A5 10A6 10A10

3 12A6 10A12 12A1 12A14 10A14

4 11A2 12A15 10A3 12A14

5

1 11A5 11A12 12A11 12A12 10A12 10A7 12A5 10A10

2 11A9 11A13 11A12 11A7 11A4 12A6 12A12 10A3 12A1 12A14

3 11A14 11A3 10A8 11A11 12A6 10A11 12A8 10A4

4 11A6 11A1 12A15 12A4 10A9 10A2 12A8 10A5

5 11A10 11A2 11A8

1 12A3 12A13 11A2 10A8 12A12 10A9

2 10A1 12A9 11A3 11A8 10A11 10A12

3 12A9 10A8 11A11 10A9

4

5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024 (TUẦN 28) 

Thứ Buổi Tiết
ANH

2 S

3 S

4 S

S7

5 S

6 S
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